6
	PHÒNG GDĐT TX BUÔN HỒ
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số:     37   /KH-TrTHCSTP
	
Đoàn Kết, ngày  28   tháng 12 năm 2021



KẾ HOẠCH 
Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối học kỳ I
năm học 2021 - 2022


	Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
	Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông;
	Căn cứ Công văn số 388/PGDĐT-THCS ngày 27/12/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thành chương trình và tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I năm học 2021 – 2022;
	Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, chuyên môn trường THCS Trần Phú xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối kỳ I năm học 2021 - 2022 cho các bộ môn với những nội dung cụ thể như sau:
	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
	-  Kiểm tra tập trung nhằm giúp giáo viên, học sinh đánh giá chất lượng dạy và học; trên cơ sở đó, học sinh rút được kinh nghiệm trong việc trang bị kiến thức, đổi mới cách học; giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục, tùnh hình thực tế hiện nay, cán bộ quản lý rà soát điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp; định hương cho giáo viên có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
	- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, đánh giá chính xác đảm bảo chất lượng thực chất kết quả dạy và học của nhà trường;
	- Nội dung kiểm tra theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo kỳ kiểm tra đánh giá an toàn, hiệu quả từ khâu ra đề, nhận đề, in sao đề, tổ chức coi thi và vào điểm SMAS.
	II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC KIỂM TRA
1. Nội dung
 Nội dung đề kiểm tra thuộc chương trình học kỳ I năm học 2021 – 2022 và tính đến thời điểm tổ chức kiểm tra. Nội dung đề kiểm tra phù hợp với kế hoạch dạy học bộ môn; Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 và điều kiện thực tiễn của học sinh, nhà trường và tình hình dịch bệnh Covid - 19.
- Đối với các bộ môn: Toán, Ngữ văn từ khối 6-9 và Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh lớp 6 thời gian làm bài là 90 phút. Riêng đối với các bộ môn Tổ hợp KHTN, Lịch sử - Địa lý các đồng chí được phân công dạy các phân môn thống nhất tỷ lệ cho phù hợp và phải đảm bảo yêu cầu chung của tổ hợp môn. 
- Đối với các môn: Thể dục, Công nghệ, GDCD, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Lịch sử, Sinh học, Hóa học, Địa lý, Vật lý từ khối 7-9, tiếng Anh 7-9,…giáo viên tự tổ chức kiểm tra trên lớp, trên phần mềm Azota tuy nhiên phải đảm bảo sự thống nhất chung trong tổ/nhóm bộ môn và được phê duyệt duyệt của chuyên môn nhà trường trước khi tiến hành kiểm tra, đánh giá. Thời gian làm bài 45 phút.
- Đối với khối lớp 6, 9: Giáo viên các bộ môn tổ chức kiểm tra trực tiếp trên lớp, nếu có những khó khăn, những học sinh không thể đến trường thì thực hiện kiểm tra trực tuyến trên Azota. Đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực. Giáo viên căn cứ đề kiểm tra đã được phê duyệt tiến hành ra đề chuyển Văn thư nhà trường photo và tiến hành cho kiểm tra theo Thời khóa biểu dạy học trực tiếp. 
2. Kết cấu, hình thức đề kiểm tra
a. Kết cấu đề kiểm tra
- Thực hiện một đề chung duy nhất cho mỗi môn ở từng khối lớp
- Các tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên bộ môn ra đề theo Ma trận kiến thức, kỹ năng (4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao được điều chỉnhphù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19 và quá trính tiếp nhận kiến thức của học sinh trong thời gian dạy học trực tuyến với tỷ lệ ma trận: 40:30: 20: 10; Các môn không có vận dụng cao thì theo tỷ lệ ma trận: 50-30-20).
	- Ma trận đề kiểm tra phải đảm bảo quy định theo Công văn 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra. 
- Bám sát hướng dẫn giảm tải của Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT (Không kiểm tra những phần: tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm).
	Lưu ý sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh theo công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016. Các tổ chuyên môn/nhóm chuyên môn chỉ đạo giáo viên được phân công ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
- Tỷ lệ phân chia trắc nghiệm và tự luận đối với đề kiểm tra:
+ Phương án 1: Đối với kiểm tra, đánh giá trên giấy: Tỷ lệ trắc nghiệm và tự luận đảm bảo 30:70 và những đặc thù của bộ môn theo Chương trình GDPT 2018 và Hướng dẫn của Công văn 24/PGDĐT-THCS hoặc trắc nghiệm 100% .
+ Phương án 2: Đối với đề kiểm tra đánh giá cho hình thức trực tuyến, đề kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm 100%,  riêng bộ môn Ngữ văn đề nghị các đồng chí giáo viên bộ môn  xây dựng theo đề mở và đáp án mở phù hợp với nội dung bộ môn và tình hình tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid -19, học sinh gửi bài qua mail, Zalo, bản giấy, scan,…cho giáo viên giảng dạy thực hiện chấm, đánh giá hoặc trắc nghiệm khách quan cho phù hợp (Đối với bài thu viết trên giấy giáo viên bộ môn chốt duy nhất một ngày để học sinh nộp và thuận tiện cho việc thu bài của học sinh cho 4 khối lớp)
Số câu hỏi trắc nghiệm: Căn cứ vào định mức số tiết, nội dung chương trình, số bài, lượng kiến thức để bố trí số lượng câu hỏi, thang điểm cho phù hợp nhưng phải đảm bảo tối thiểu 20 câu và tối đa không quá 50 câu (Thời lượng 90 phút: 40 câu; 45 phút: 20 câu).
Đối với bộ môn tiếng Anh: Do đặc thù năm học và hình thức dạy, kiểm tra, đánh giá trực tuyến nên có linh hoạt giữa nội dung nghe cho phù hợp khi thực hiện xây dựng biên soạn đề kiểm tra. Riêng đối với khối lớp 6, 9 học trực tiếp phải đảm bảo đủ các nội dung nghe, hiểu theo quy định
b. Hình thức kiểm tra
- Phương án 1: HS khối 6,9 học trực tiếp thực hiện kiểm tra, đánh giá tập trung viết theo đề chung của nhà trường, những em không thể đến trường giáo viên cho học sinh kiểm tra trực tuyến trên Azota. 
- Phương án 2: HS khối 7,8 học trực tuyến kiểm tra trực tuyến trên Azota theo TKB dạy học trực tuyến hoặc theo lịch kiểm tra tập trung của nhà trường.
	3. Thời gian hoàn thiện đề và nộp đề kiểm tra
	Các tổ chuyên môn triển khai họp tổ thống nhất đề cương, xây dựng ma trận, phân công giáo viên ra đề và đáp án. Chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra, phê duyệt và gửi về cho Chuyên môn cả file cứng (bản giấy), file mềm (đề gốc và file đề chuẩn hóa theo phần mềm Azota), đồng thời giáo viên ra đề chịu trách nhiệm về những sai sót và bảo mật đề thi theo quy định.	
	Đề thi gửi làm trên khổ giấy A4 và về chuyên môn bao gồm: File cứng có ký xác nhận của người được phân công ra đề; duyệt của Tổ trưởng chuyên môn và đánh sẵn dòng Duyệt chuyên môn; đồng thời gửi file mềm về tổ trưởng chuyên môn. Cụ thể:
	a. Đối với đề kiểm tra bản giấy
	- Giáo viên ra đề, ma trận ký và gửi về Tổ chuyên môn tổng hợp phê duyệt.
- Tổ trưởng các tổ chuyên môn kiểm duyệt và ký xác nhận đồng thời tổng hợp gửi cả 2 bản: giấy + mềm về chuyên môn trước ngày 31/12/2021 để phục vụ công tác thẩm định. Sau thẩm định điều chỉnh nộp về tổ chuyên môn để lưu trữ.
b. Đối với đề đưa lên hệ thống Azota
Giáo viên ra đề thực hiện chuẩn hóa theo quy định mã hóa của hệ thống Azota, đồng thời chịu trách nhiệm về mức độ bảo mật của file mã đề trước khi kiểm tra và gửi về cho nhà trường trước ngày 31/12/2021. 
	4. Lịch kiểm tra tập trung: trực tuyến, trực tiếp





Lịch chính thức: 

	Ngày kiểm tra
	Buổi
	Khối
	Môn
	Thời gian làm bài
	Giờ phát đề, vào azota
	Giờ bắt đầu làm bài

	Thứ 2
10/01
	Sáng
	6

	Ngữ văn
	90 phút
	7h10
	7h15

	
	
	
	KHTN
	90 phút
	8h55
	9h00

	
	
	9
	Ngữ văn
	90 phút
	7h10
	7h15

	
	
	
	Vật lý
	45 phút
	8h55
	9h00

	
	
	7,8

	Ngữ văn
	90 phút
	7h10
	7h15

	
	
	
	Vật lý
	45 phút
	8h55
	9h00

	Thứ 3
11/01
	Sáng
	6
	Toán 
	90 phút
	7h10
	7h15

	
	
	
	LS&ĐL
	90 phút
	8h55
	9h00

	
	
	9
	Toán 
	90 phút
	7h10
	7h15

	
	
	
	Lịch sử
	45 phút
	8h55
	9h00

	
	
	7,8

	Toán 
	90 phút
	7h10
	7h15

	
	
	
	Lịch sử
	45 phút
	8h55
	9h00

	Thứ 4
12/01
	Sáng
	6
	Tiếng Anh
	90 phút
	7h10
	7h15

	
	
	9
	Tiếng Anh
	45 phút
	7h10
	7h15

	
	
	
	Địa lý
	45 phút
	8h10
	8h15

	
	
	7,8
	Tiếng Anh
	45 phút
	7h10
	7h15

	
	
	
	Địa lý
	45 phút
	8h10
	8h15

	Thứ 5
13/01
	Sáng
	7
	Sinh
	45 phút
	6h55
	7h00

	
	
	8
	Hóa
	45 phút
	7h10
	7h15

	
	
	
	Sinh
	45 phút
	8h10
	8h15

	
	
	9
	Hóa
	45 phút
	7h10
	7h15

	
	
	
	Sinh
	45 phút
	8h10
	8h15


	
	- Đối với các bộ môn không có trong lịch kiểm tra, đánh giá tập trung, giáo viên bộ môn chủ động bố trí thời gian, chủ đề kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với mức độ môn học và tình hình dạy và học trực tuyến Hoàn thành kiểm tra, đánh giá trong tuần 17. Khuyến khích hình thức giao nhiệm vụ và thu sản phẩm để đánh giá. 
Lứu ý: Thời gian cụ thể của các buổi thi tập trung có thể thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế và sẽ được thông báo bằng văn bản kèm theo.
	5. Điều chỉnh Kế hoạch dạy học các bộ môn
	Đối với các bộ môn khi thực hiện kiểm tra, đánh giá tập trung cuối kỳ theo kế hoạch kiểm tra theo đề chung của nhà trường tiến hành đẩy nội dung bài dạy tiếp theo cho tiết kiểm tra giữa kỳ theo KHGCBM và thực hiện lên lịch báo giảng, soạn giảng và vào số đầu bài theo tiết được đẩy lên mà không phải thay đổi lại Kế hoạch dạy học đã được phê duyệt theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021
6. Công tác coi kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ
- Giáo viên giảng dạy và giáo viên tổ kỹ thuật.
- Giao cho Đội TNTPHCM, Tổ kỹ thuật dạy học trực tuyến của nhà trường giám sát các buổi kiểm tra
- Sau khi kết thúc kiểm tra mỗi môn, giao các bài kiểm tra cho các tổ chuyên môn thực hiện công tác chấm, nhập điểm, nhận xét vào hệ thống Smas theo quy định chậm nhất 3 ngày kể từ thời điểm kết thúc môn kiểm tra (Đối với khối 6,9).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường
Có trách nhiệm lập kế hoạch, ban hành quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra, chấm kiểm tra cuối kỳ. Đồng thời triển khai đến toàn thể giáo viên; phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn; phân công coi kiểm tra theo kế hoạch.
2. Đối với Tổ trưởng các tổ chuyên môn và giáo viên, Đội TNTP
· Các tổ chuyên môn họp thống nhất nội dung, phân công giáo viên ra đề kiểm tra và đáp án; giáo viên bộ môn chủ động xây dựng đề cương và thông báo cho toàn thể học sinh được biết và ôn tập.
· Tham gia xem kiểm tra, đánh giá đối với các bộ môn theo lịch phân công được thông báo.
· Thống kê, cập nhật điểm vào hệ thống smas theo quy định.
· Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức giám sát quá trình thực hiện, phối hợp với nhà trường; Chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm các lớp để thực hiện.
· Bộ phận xử lý đề kiểm tra trực tuyến chịu trách nhiệm đủ số lượng học sinh theo từng khối lớp, bảo mật đề kiểm tra và các công việc khác theo sự phân công của nhà trường (Khối 7,8). Đối với khối 6,9  thì bộ phận in sao đề kiểm tra phải đảm bảo đủ số lượng đề thi, giấy thi, giấy nháp theo quy định của Quy chế tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh.
· Hoàn thành cập nhật kết quả kiểm tra đánh giá, nhận xét trên Smas và mọi báo cáo trước ngày 17/01/2021.
3. Đối với học sinh
- Đảm bảo theo quy chế tổ chức, dạy học trực tuyến và các yêu cầu đối với học sinh khi tham gia học tập.
- Tham gia kiểm tra, đánh giá đúng theo lịch niên yết của các.
- Chủ động ôn tập theo đề cương của giáo viên bộ môn.
- Thực hiện mở Camera liên tục trong quá trình tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ.
- Không mở hai tab trong quá trình làm bài.
- Sử dụng, bảo mật tài khoản cá nhân và tuyệt đối không được thay đổi thông tin cá nhân trên hệ thống.
- Không đưa hoặc nhờ người khác thực hiện kiểm tra, đánh giá thay.
- Không được sử dụng họp Box chat trao đổi riêng trong quá trình làm bài
Lưu ý: Trong trường hợp phát hiện học sinh có sự gian lận kiểm tra, cán bộ, giáo viên xem kiểm tra, đánh giá báo cáo về nhà trường để có căn cứ thi hành kỷ luật theo Quy chế tổ chức dạy, học trực tuyến của nhà trường và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ, Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo có liên quan.
- Học sinh khối 6,9 đảm bảo có mặt đầy đủ tại trường để dự thi trực tiếp, thực hiện nghiêm túc các quy định khi tham gia kiểm tra, đánh giá cuối kỳ.
4. Xử lý kết quả kiểm tra, đánh giá và học sinh chưa có kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ
- Đối với trường hợp học sinh đã kiểm tra, đánh giá: Giáo viên nhận bài, chấm (Đối với khối 6,9 kiểm tra trực tiếp), xuất kết quả sau khi kết thúc thời gian kiểm tra, đanh giá (Đối với kiểm tra trực tuyên trên Azota) và tiến hành cập nhật đánh giá vào Sổ theo dõi, đánh giá chất lượng học sinh cá nhân, đồng thời cập nhật vào hệ thống quản lý trường học Smas chậm nhất 3 ngày tại thời điểm kết thúc kiểm tra. 
- Đối với trường hợp học sinh chưa có kết quả đánh giá: Do lỗi kỹ thuật, do ốm đau, dịch bệnh và không có thiết bị dự thi đề nghị giáo viên bộ môn thống kê số lượng báo cáo về chuyên môn nhà trường, đồng thời xây dựng lịch thi bổ sung để phê duyệt trước khi thực hiện. Với những em không có thiết bị kiểm tra, đánh giá trực tuyến đề nghị giáo viên thực hiện thi theo đề dự phòng, học sinh tập trung về trường thi viết trên giấy. Thời gian thi cụ thể sẽ do nhà trường bố trí, sắp xếp đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ cho các bộ môn kỳ I năm học 2021 – 2022 đề nghị các Tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các đoàn thể trong nhà trường có liên quan triển khai thực hiện.
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